
DANH SÁCH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10A9 NĂM HỌC 2023-2024

Lớp này nhóm môn học lựa chọn: Hóa, Địa, Tin, CN(TT); Chuyên đề học tập lựa chọn: Toán, Văn, Hóa
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01 THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) IHTK TRƯƠNG THỊ MỸ  DUYÊN Nữ 27/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.5 24.5 40 7 5

02 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK HUỲNH KIỀU TRANG Nữ 31/08/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.2 23.7 40 7 5

03 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ HOÀNG MY Nữ 12/09/2008 Tam Kỳ, Quảng nam Kinh 7.8 22.1 37 7

04 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK PHẠM DỈ KHANG Nam 08/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.9 22 36 7 8

05 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK PHẠM THỊ HÀN NY Nữ 28/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 20 36 7 5

06 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK PHẠM HUỲNH THI Nữ 14/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 19.7 36 7 5

07 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK TRẦN BẢO NGỌC Nữ 03/02/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 19.9 36 7 5

08 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK LÊ THỊ THANH TRÀ Nữ 12/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 20.8 36 7 5

09 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK HỒ THỊ TRÀ GIANG Nữ 21/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.4 19.6 36 7 5

10 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK ĐOÀN KIM DANH Nam 25/01/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.3 19.5 34 7 8

11 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN CẨM TIÊN Nữ 18/02/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 20.8 34 6 7

12 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK DƯƠNG VĂN HUY Nam 24/02/2008 Tiên Phước, Quảng nam Kinh 7.5 20.9 34 6 7

13 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 31/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 19.7 34 6 9

14 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK ĐOÀN CÔNG  VINH Nam 17/04/2008 Dĩ An, Bình Dương Kinh 7.4 22.7 34 6 7

15 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN HÙNG VỸ Nam 08/05/2008 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 7.4 22.3 34 6 7

16 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 22/08/2008 Thanh Hóa Kinh 7.4 20.1 34 6 7

17 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK BÀNH THỊ NY NA Nữ 03/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.4 20.1 34 6 7

18 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK PHẠM ĐỨC  KHẢI Nam 27/03/2008 Phan Rang, Ninh Thuận Kinh 7.3 19.6 34 6 7

19 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ THANH  THẢO Nữ 06/05/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.3 21.1 34 6 5

20 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THỊ THẢO MY Nữ 05/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.3 20.2 34 6 7

21 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN VĂN DANH Nam 15/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.1 19.4 34 6 7

22 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK LÊ BÙI DIỆU  TRINH Nữ 17/01/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 7.3 19.6 33 6 9

23 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK LÊ CÔNG VĨNH Nam 02/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7 20 33 6 5

24 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK LÊ CÔNG VIỆT Nam 02/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 6.9 18.5 33 6 5

25 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 13/09/2008 Tam Kì, Quảng Nam Kinh 7.6 21 36 6 7

26 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK ĐỖ THỊ DUY TRINH Nữ 19/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.4 19.2 36 6 7

27 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ CẨM LIÊN Nữ 04/06/2008 Tiên Phước, Quảng nam Kinh 7.3 18.9 36 6 7

28 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK TRƯƠNG THỊ ANH  THƯ Nữ 24/05/2008 Tiên phước, Quảng Nam Thái 8.2 25.3 40.5 3 5

29 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK TRẦN QUỐC VIỆT Nam 28/09/2008 Tam Kỳ, Quảng nam Kinh 9.3 27.8 40 3 1

30 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN ĐÌNH HIỆU Nam 30/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam KInh 8.7 25.2 40 3 7

31 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK HUỲNH TẤN THỊNH Nam 22/10/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 9 26.7 39 3 1
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32 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK HỒ THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 21/08/2008 Tiên Phước, Quảng nam Kinh 8.9 26.7 39 3 1

33 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK HUỲNH PHẠM TƯỜNG  NHI Nữ 16/07/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 8.3 22.9 38 3 9

34 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK TRẦN THÁI PHƯƠNG  THÙY Nữ 02/11/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7 19.1 34 3 1

35 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK TRỊNH THỊ MINH THỦY Nữ 12/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 19.1 32 9 7

36 THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) IHTK NGUYÊN VĂN  KHANG Nam 12/01/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.9 21.4 36 6 7

37 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK ĐOÀN THỊ HIỀN DIỆU Nữ 29/08/2008 Tiên Phước, Quảng nam Kinh 7.7 19.9 36 6 7

38 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK PHẠM QUỐC DANH Nam 15/06/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 20.2 36 6 7

39 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK TRẦN DUY BẢO Nam 02/08/2008 Đăknông Kinh 8 23.2 40 6 7

40 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THỊ NHƯ LUYẾN Nữ 13/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.9 26.6 39 6 7
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